Tuần:                                                                                             Ngày soạn:

Tiết:                                                                                               Ngày dạy:

Bài 37:AXIT – BAZƠ – MUỐI(tiết 1)
A. Mục tiêu

1. Kiến thức

· Học sinh biết và hiểu cách phân loại các loại chất axit, bazơ, muối, gốc axit, nhóm hiđrôxit theo thành phần hóa học và tên gọi của chúng;

· Củng cố các kiến thức đã học về cáh phân loại các oxit, công thứ hóa học, tên gọi và mối liên hệ của các loại oxit với axit và bazơ tương ứng;

· HS đọc được tên của một số hợp chất vô cơ khi biết công thức hóa học và ngược lại, viết được công thức hóa học khi biết tên của hợp chất. 

2. Kĩ năng

Tiếp tục rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và tính toán theo phương trình hóa học có liên quan đếncác loại chất oxi, axit, bazơ, muối.

3. Thái độ

Giúp học sinh thêm yêu thích môn học, có niềm say mê, hứng thú với môn học.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu (hoặc bảng phụ), phiếu học tập…

2. Học sinh: Xem trước bài 37 (SGK trang 126)
C. Phương pháp

  Vấn đáp tìm tòi, hoạt động nhóm
D. Hoạt động dạy học- giáo dục
1. Ổn định lớp

2. Các hoạt động chính

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút)

	- GV: Đưa ra 2 câu hỏi và gọi 2 HS lên bảng:
+ HS 1: Trả lời miệng:
Câu 1: Nêu tính chất vật lí và vai trò của nước?Khi HS trả lời xong, hỏi thêm 1 ý: Nước có vai trò quan trọng như vậy, thì là 1 HS, em cần làm những gì để bảo vệ nguồn nước?

+ HS 2: Lên bảng hoàn thành các PTPƯ:

Câu 2: Hoàn thành các PTPƯsau:

Ca + H2O (
 Na2O + H2O (
 SO2+ H2O (
- HS: 2 HS lên bảng trả lời và làm bài tập.
- GV: Gọi HS nhận xét, GV bổ sung và đưa ra đáp án:

*Câu 1:

 - Nước là chất lỏng không màu,không mùi, không vị, sôi ở 100oChóa rắn ở 0oC.Khối lượng riêng của nước là 1g/ml.Nước có thể hòa tan được nhiều chất.

 - Nước có vai trò rất quan trọng:Nước là thành phần
không thểthiếu trong cơ thể người và độngvật.Nước cần
thiết cho đời sốnghằng ngày, sản xuất nông nghiệp, thủy 
sản, GTVT...
 - Là 1 HS, trước tiên em phải có ý thức bảo vệ môi trường nước, không xả giác bừa bãi xuống ao, hồ, sông, suối; tiếp

là em phải tham gia tuyên truyền cho người dân bảo vệ

môi trường nước và tích cực trồng cây xanh…

* Câu 2:

Ca + 2H2O ( Ca(OH)2 + H2
Na2O + H2O (2NaOH

SO2+ H2O ( H2SO3
	

	HOẠT ĐỘNG 2:Vào bài mới

	- GV: Như các em đã được tìm hiểu ở bài trước, phần tính chất hóa học của nước thì các oxit axit, oxit bazơ khi hóa hợp với nước sẽ tạo thành các axit, bazơ tương ứng. Vậyaxit là gì, bazơ là gì? Chúng có CTCT ra sao? Phân loại như thế nào? Và học cách gọi tên axit baz ơ? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay: Bài 37 Nước (tiết 1)
	

	HOẠT ĐÔNG 3: Axit (15 phút)

	- GV: Hãy kể tên 3 chất là axit mà em biết?

- HS: HCl, H2SO4, HNO3…

- GV: Chiếu công thức của các axit HCl, H2SO4, HNO3. 

Yêu cầu học sinh nhận xét điểm giống nhau và khác nhau trong công thức của chúng.

- HS: + Giống: đều có nguyên tử hiđrô

          + Khác: số lượng nguyên tử hiđrô, các gốc axit liên
kết với nguyên tử hiđrô.
- GV: Qua phần nhận xét vừa rồi,1 em thử nêu ra định
nghĩa về axit?
- HS: Trả lời.
- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung rồi chốt lại định
nghĩa như trong SGK: Phân tử axit gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro

này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

- GV: Đưa ra bảng 1 (SGV-T149), phát phiếu học tập cho
HS theo bàn, yêu cầu HS hoạt động nhóm: điền vào bảng

số nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, tên gốc axit, hóa 

trị của gốc axit?- Chú ý chỉ ra cho HS biết rằng trong phân
tử của axit thì hóa trị của gốc axit = số nguyên tử hiđro (vì 

H có hóa trị I).
- HS: Hoạt động nhóm.
- GV: Gọi 1 nhóm đứng lên trình bày, đồng thời đưa ra đáp

án đúng. Sau đó chốt lại và giới thiệu: Trong phân tử axit, 
có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, hóa 
trị của gốc axit = số nguyên tử hiđro và hóa trị của gốc 
axit thì được biểu diễn bằng 1 gạch nối (-). Bổ sung phần 
gạch nối vào bảng và yêu cầu HS bổ sung.
- HS: Nghe giảng và bổ sung vào phiếu học tập.

- GV: Từ những phần trên, giáo viên đưa ra công thức 
chung của axit và giải thích:
HnA    trong đó: + H: là nguyên tử hiđro

+ n: hóa trị gốc axit
                                      + A: gốc axit

- GV: Chuyển qua phần phân loại: Theo dõi SGK, một bạn cho biết, axit được chia làm mấy loại? Cho ví dụ về từng 

loại?

- HS: Axit được chia làm 2 loại: Axit không có oxi (VD: 

HCl, H2S…) và axit có oxi (VD: H2SO4, H3PO4, HNO3, H2SO3…).
- GV: Nhận xét và kết luận.

- GV: Chúng ta đã biết được thế nào là axit, công thức và 

cách phân loại axit, vậy làm thế nào để gọi tên 1 axit?

Chúng ta chuyển qua 1 phần rất quan trọng, đó là phần gọi 

tên.

*  Axit không có oxi:

+Tên axit: axit + tên phi kim + hiđric

 Hướng dẫn HS gọi tên axit clohiđric ( HCl) và axit 

sunfuhiđric (H2S).
      + Tên gốc axit tương ứng:

-Cl: clorua                             =H: sunfua

 * Axit có oxi:

  Axit có nhiều nguyên tử hiđro:
+ Tên axit: axit + tên phi kim + ic
Hướng dẫn HS gọi tên axit nitric HNO3, axit sunfuric 

H2SO4, axit photphoric H3PO4.
    + Tên gốc axit tương ứng:
   -NO3: nitrat     =SO4: sunfat      PO4: photphat
  Axit có ít nguyên tử oxi:

+ Tên axit: axit + tên phi kim + ơ.

Hướng dẫn HS gọi tên axit sunfurơ H2SO3
    + Tên gốc axit tương ứng: =SO3: sunfit

- HS: Lắng nghe và  ghi chép.

- GV: Đưa ra 1 bài tập gọi tên và yêu cầu HS thử gọi tên.

 + Axit không có oxi: HBr (axit bromhiđric)

                                    HF (axit flohiđric)

 + Axit có oxi: H2CO3, H2PO3, HClO3
- HS: Làm bài tập.

- GV: Nhận xét và bổ sung.
	Bài 37:AXIT-BAZƠ-MUỐI
(tiết 1)
I. Axit

1. Khái niệm (SGK-T126)
2. Công thức hóa học

       HnA trong đó:

 + H: là nguyên tử hiđro

 + n: hóa trị gốc axit

+ A: gốc axit

3. Phân loại

  *2 loại: + Axit không có oxi (
VD: HCl, H2S…)

               + Axit có oxi (VD:
H2SO4, H3PO4, HNO3, H2SO3…).

 Trong axit có oxi có axit nhiều oxi và axit ít oxi.

4. Tên gọi


	HOẠT ĐÔNG 4:Bazơ

	- GV: Hãy kể tên 3 chất là bazơ mà em biết?

- HS: NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2…

- GV: Chiếu công thức của các NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2. 

Yêu cầu học sinh nhận xét điểm giống nhau và khác nhau trong công thức của chúng.

- HS: + Giống: đều có nhóm OH.

          + Khác: số lượng nhóm OH liên kết với nguyên tử 

kim loại.

- GV: Qua phần nhận xét vừa rồi,1 em thử nêu ra định

nghĩa về axit?

- HS: Trả lời.

- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung rồi chốt lại định

nghĩa như trong SGK: Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH)
- GV: Đưa ra bảng 2 (SGV-T149), phát phiếu học tập cho

HS theo bàn, yêu cầu HS hoạt động nhóm: điền vào bảng

tên nguyên tử kim loại, số nhóm OH, hóa trị của kim loại?-
Chú ý chỉ ra cho HS biết rằng trong phântử của bazơ thì 
hóa trị của kim loại = số nhóm OH (nhóm OH có hóa trị I).
- HS: Hoạt động nhóm.
- GV: Gọi 1 nhóm đứng lên trình bày, đồng thời đưa ra đáp

án đúng. Sau đó chốt lại và giới thiệu: Trong phân tử bazơ, 

có 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit. Số nhóm OH = hóa trị của kim loại (bảng 
hóa trị của 1 số kim loại SGK-T42).
- HS: Nghe giảng.

- GV: Từ những phần trên, giáo viên đưa ra công thức 

chung của axit và giải thích:

M(OH)ntrong đó:  + M: nguyên tử kim loại

 + -OH: nhóm hiđroxit

  + n: hóa trị của kim loại

- GV: Chúng ta đã biết được thế nào là bazơ, công thức và 

cách phân loại bazơ, vậy làm thế nào để gọi tên 1 bazơ?

Chúng ta chuyển qua 1 phần rất quan trọng, đó là phần gọi 

tên.

 *Tên baz ơ: tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit
Hướng dẫn HS gọi tên các bazơ: NaOH, Ca(OH)2, 

Cu(OH)2, Fe(OH)3.

- HS: Lắng nghe và  ghi chép.

- GV: Đưa ra 1 bài tập gọi tên và yêu cầu HS thử gọi tên.

   KOH: kali hiđroxit; Ba(OH)2: bari hiđroxit, 

    Mg(OH)2: magie hiđroxit; 
- HS: Làm bài tập.

- GV: Nhận xét và bổ sung.

- GV: Chuyển qua phần phân loại: Theo dõi SGK, một bạn cho biết, bazơ được chia làm mấy loại? Cho ví dụ về từng 

loại?

- HS: Bazơ được chia làm 2 loại tùy theo tính tan của

chúng:

 * Baz ơ tan được trong nước gọi là kiềm.

VD: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…

 * Baz ơ không tan trong nước.

VD: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3…

- GV: Nhận xét và kết luận.
- GV: Gọi 1 em đọc mục 1, 2 của ghi nhớ sau đó đưa ra sơ 

đồ tư duy cho toàn bộ bài.
	II. Bazơ
1. Khái niệm SGK(T127)

2. Công thức hóa học

M(OH)n trong đó:  

           + M: nguyên tử kim loại

           + -OH: nhóm hiđroxit

           + n: hóa trị của kim loại

3. Tên gọi

 4. Phân loại

* 2 loại:+ Bazơ tan được trong 
nước (kiềm) (VD: NaOH,

KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

              +Bazơ không tan trong

nước (VD: Cu(OH)2, Mg(OH)2, 
Fe(OH)3…)




3.Luyện tập – củng cố

Yêu cầu cả lớp làm bài 2 và 4 SGK- T130. Gọi 2 HS lên làm trên bảng. Giáo viên yêu cầu HS nhận xét sau đó bổ sung rồi đưa ra đáp án.
Đáp án:
* Bài 2: HCl, H2SO3, H2SO4, HHSO4( H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2S, HBr, HNO3.

* Bài 4: NaOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3.

4.Dặn dò

- Về nhà tiếp tục hoàn thiện bài tập vào vở, làm thêm các bài tập 1, 3, 5 SGK (T130).

- Đọc trước phần III. MUỐI
